
 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ 
-----------  ----------- 

 
 
 
 
 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
 
 
 
 
 

HỌC PHẦN 

 
 

SỐ TÍN CHỈ: 3 

MÃ HỌC PHẦN: 269052 

DÙNG CHO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 

BẬC ĐẠI HỌC 

     (Theo chương trình Kỹ thuật Điện được ban hành kem theo QĐ số 1731 /QĐ-ĐHHĐ 
ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
THANH HÓA, NĂM 2021 

 
         



 2

 

 

I) THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 
1/Họ và tên:                 Lê Phương Hảo. 
Chức danh:                  Giảng viên. 
Học vị:                         Th.s. Điều khiển và tự động hóa 

     Địa điểm làm việc:      Bộ môn Kỹ thuật điện. 
Thời gian:                    Sáng từ 7h, chiều từ 13h30 tại VPK KTCN 
Điện thoại:                   0968305869 
E-mail:                         lephuonghao@hdu.edu.vn. 

2/ Họ và tên:                Nguyễn Thị Thắm. 

Chức danh:                   Giảng viên, 

Học vị:                          Th.s. Kỹ thuật điện 

Địa điểm làm việc:       Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa KTCN. 

Thời gian:                     Sáng từ 7h, chiều từ 13h30 tại  VPK KTCN 

Điện thoại:                     

E-mail:                         Nguyenthitham@hdu.edu.vn 

3/Họ và tên:                  Doãn Thanh Cảnh 

Chức danh:                   Giảng viên . 

Học vị:                          Th.s. Kỹ thuật điện  

Địa điểm làm việc:        Bộ môn Kỹ thuật điện 

Thời gian:                      Sáng từ 7h, chiều từ 13h30 tại VPK KTCN 

Điện thoại:                     

E-mail:                          Doanthanhcanh@hdu.edu.vn 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 

Bộ môn Kỹ thuật điện - Điện tử 

--------------------- 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

THÔNG TIN VÀ ĐIỀU ĐỘ TRONG 

HTĐ 

Mã học phần: 269052 



 3

2. Thông tin chung về học phần. 

Tên ngành:       Đại học Kỹ thuật điện 

Tên học phần:         Thông tin và điều độ trong hệ thống điện .  

Số tín chỉ:      3 

Mã học phần:     

Học kỳ:                  6 

Học phần:  Bắt buộc    Tự chọn   

Các học phần tiên quyết: Khí cụ điên; Vật liêu điện, lý thuyết mạch, lưới điện, nhà 

máy điện và trạm biến áp 

Các học phần kế tiếp: Tự động hóa trong hệ thống điện. 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 27 tiết       + Làm bài tập trên lớp:  18 

+ Thảo luận:  18 tiết                 + Hoạt động theo nhóm:   

+ Tự học: 135 tiết                             

     Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: 

    Bộ môn Kỹ thuật điện: Phòng 315, nhà A2, cơ sở chính Đại học Hồng Đức. 

3. Mục tiêu của học phần:  

 Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng: 

  Kiến thức: 

- Nguồn tin, tín hiệu thông tin, hệ thống thông tin, độ dài và trị trung bình của tín 
hiệu, dải động của tín hiệu cũng như nhiễu trong hệ thống thông tin. Các phương pháp 
điều chế tín hiệu 

- Các phương pháp điều chế tín hiệu. Các phương pháp ghép kênh. 
- Hệ thống thông tin viba, hệ thống thông tin sợi quang, hệ thống thông tin tải ba. 

Các công tác điều độ trong vận hành hệ thống điện  

 Kỹ năng: 

- Phân biệt được các phương pháp biến đổi tín hiệu 
- Phân tích được điểm, chức năng của các hệ thống thông tin, vi ba, tải ba, sợi 

quang... 
- Vận dụng các quy định trong công tác điều độ HTĐ. 

 Thái độ: 

Có ý thức và phẩm chất cơ bản của người cán bộ kỹ thuật ngành điện: yêu nghề, 
chịu trách nhiệm trước công việc, có tác phong khoa học- kỹ thuật đối với người Kỹ sư 
Kỹ thuật điện tương lai. 
4. Tóm tắt nội dung học phần : 

Nội dung học phần: Khái niệm về nguồn tin, tín hiệu thông tin, hệ thống thông tin, 
độ dài và trị trung bình của tín hiệu, dải động của tín hiệu cũng như nhiễu trong hệ thống 
thông tin. Các phương pháp điều chế tín hiệu. Các phương pháp ghép kênh. Giới thiệu 
khái quát về các hệ thống thông tin viba, hệ thống thông tin sợi quang, hệ thống thông tin 
tải ba. Các công tác điều độ trong vận hành hệ thống điện. 
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Năng lực đạt được: Biết cách phân tích, tính toán các chế độ làm việc của hệ thống 
điện để đưa ra phương thức điều độ vận hành hệ thống. Phân tích được hệ thống cung cấp 
thông tin, ứng dụng hệ thống thông tin. Phối hợp quá trình làm việc để điều độ, phân bố 
công suất hợp lý của các hệ thống điện thông qua các mạng truyền thông trong hệ thống 
điện. 
 
5. Nội dung chi tiết học phần:  

Chương 1. Tổng quan về các tín hiệu và hệ thống thông tin 
1.1. Các khái niệm vơ bản 
1.2. Các đặc trưng cơ bản của tín hiệu xác định 
1.3. Phương pháp phổ 
1.4. Nhiễu trong hệ thống thông tin 
Chương 2. Biến đổi tín hiệu 
2.1. Sơ đồ nguyên lý chung của một hệ thống thông tin truyền tín hiệu tương tự 
2.2. Mục đích của điều chế tín hiệu 
2.3. Phân loại điều chế tín hiệu 
2.4. Điều chế tín hiệu liên tục 
2.5. Biến đổi tín hiệu liên tục thành tín hiệu rời rác. Điều chế mã xung PCM. 
Chương 3. Các nguyên lý ghép kênh 
3.1. Giới thiệu chung 
3.2. Ghép kênh theo tần số 
3.3. Ghép kênh theo thời gian 
Chương 4. Giới thiệu hệ thống thông tin vi ba 
4.1. Giới thiệu chung 
4.2. Vi ba số 
4.3. Đặc điểm của hệ thống thông tin vi ba 
Chương 5. Giới thiệu hệ thống thông tin sợi quang 
5.1. Cấu trúc chung 
5.2. Đặc điểm của HTTT sợi quang. 
5.3. Sợi quang 
5.4. Các bộ biến đổi 
5.5. Các thông số cơ bản của HTTT sợi quang 
Chương 6. Hệ thống thông tin tải ba 
6.1. Giới thiệu chung 
6.2. Đặc điểm của HTTT tải ba 
6.3. Chức năng của các thiết bị trong hệ thống tải ba 
Chương 7. Công tác điều độ trong hệ thống điện 
7.1. Giới thiệu chung 
7.2. Phân cấp quản lý hệ thống điện Việt Nam  
7.3. Quy định chung trong công tác điều độ hệ thống điện  
7.4. Giới thiệu hệ thống thông tin đường dây 500kV Bắc – Nam 
Chương 8. Giới thiệu về hệ thống SCADA 
8.1. Giới thiệu về tương tác giữa người và máy 
8.2. Các nguyên tắc cơ bản trong hệ thống SCADA 
8.3. Cấu trúc và chức năng của hệ thống SCADA/EMS 
8.4. Giới thiệu hệ thống SCADA của trung tâm điều độ HTĐ quốc gia 

6. Học liệu : 

 Tài liệu bắt buộc. 
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[1]. Nguyễn Văn Đạm, Thiết kế các mạng và hệ thống điện, NXB KHKT 2006. 

 Tài liệu tham khảo: 

[2]. Nguyễn Văn Đạm , 2008, Mạng lưới điện, NXB KHKT. 
[3]. Vũ Đức Thọ, 2003, Thiết bị đầu cuối thông tin, NXB GD. 
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7. Hình thức tổ chức dạy học: 
  7.1. Lịch trình chung:  

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học phần 

Tổng 
Lý thuyết 

Bài 
tập/TL 

Thực 
hành 

Tự học, 
Tự NC 

Tư vấn 
của GV 

KT-ĐG 

Chương I 
Tổng quan về các tín hiệu và 

hệ thống thông tin 

2 3 0 12 1  5 

Chương II 
Biến đổi tín hiệu 

 

4 

 

3 

  

23 

 

1 

 

1 

 

9 

Chương III 
Các nguyên lý ghép kênh 

 

3 

 

 

6 

  

18 

 

1 

  

9 

Chương IV 
Giới thiệu hệ thống 

thông tin vi ba 
 

 

3 

 

5 

  

12 

 

1 

  

5 

Chương V 
Giới thiệu hệ thống thông 

tin sợi quang 

 

3 

 

3 

  

16 

 

1 

 

1 

 

5 

Chương VI 
Hệ thống thông tin tải ba 

 

3 

 

 

4 

  

9 

 

1 

 

 

 

2 

Chương VII 
Công tác điều độ trong hệ 

thống điện 

4 3  21 1 1 12 

Chương VIII 
Giới thiệu về hệ thống 

SCADA 

5 4  32 1  11 

Tổng (tiết) 27 36 0 135   63 
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7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung. 

   Nội dung 1, tuần 1: Tổng quan về các tín hiệu và hệ thống thông tin 
 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính tuần 1 Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 
2 

1.1. Các khái niệm 
vơ bản 

1.2. Các đặc trưng 
cơ bản của tín hiệu xác 
định 

1.3. Phương pháp 
phổ 

1.4. Nhiễu trong hệ 
thống thông tin 
 

Sinh viên có khả năng: 

- Nắm vững được mục đích 

của bảo vệ. các chế độ sự cố 

và các chế độ làm việc không 

bình thường trong hệ thống  

- Nắm được nguyên lý làm 

việc cũng như ứng dụng của 

bảo vệ trong mạng điện. biết 

tính toán các tham số của bảo 

vệ để cài đặt thông số 

- Vận dụng được các loại sơ 

đồ để vận dụng bảo vệ cho 

từng mạng điện khác nhau 

- Phối hợp linh hoạt các loại 

bảo vệ để bảo vệ đảm bảo dộ 

tin cậy tác động. 

Đọc tài liệu 

[1] trang 4-12 

Nêu các yêu 

cầu cơ bản đối 

với bảo vệ 

rơle 

-Trong hệ 

thống điện 

thường xảy ra 

các sự cố và 

các chế độ 

làm việc 

không bình 

thường nào ?. 

Bảo vệ quá 

dòng điện  

Thảo 

luận 
3 

Các yêu cầu cơ bản của 

bảo vệ rơle. Các sơ đồ nối 

của rơle và ứng dụng bảo 

vệ từng sơ đồ cho từng 

mạng điện khác nhau. 

Biết ứng dụng các sơ đồ 

trong các trương hợp khác 

nhau để vừa đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật và kinh tế 

Chuẩn bị các 

chuyên đề 

thảo luận và 

các câu hỏi 

thảo luận 

Tự học 12 

Các chế đô sự cố và các 

chế độ làm việc không 

bình thường trong hệ 

thống điện. Các loại sơ đồ 

nối rơle vào máy biến 

dòng và ứng dụng của 

từng lọai sơ đồ vào từng 

lọai mạng điện 

- Nắm vững được mục đích 

của bảo vệ.  chế độ sự cố và 

các chế độ làm việc không 

bình thường trong hệ thống 

 

Đọc tài liệu 

[1] trang 

4→12. 

Đọc nguyên 

lý làm việc và 

phương thức 

bảo vệ của 

từng sơ đồ 

Tư vấn 

 

 

   1 

Tư vấn về các vấn đề SV 

chưa nắm rõ về các loại 

sơ đồ và ứng dụng của 

chúng trong từng mạng 

Mở rộng kiến thức rộng hơn 

trong thực tế. 

Các câu hỏi 

cần giải đáp. 
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điện cụ thể để vừa đảm 

bảo tính kỹ thuật, vừa 

đảm bảo tính kinh tế 
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Nội dung 2, tuần 2: Biến đổi tín hiệu 
 

Hình 
thức 

TCDH 

Thời 
gian, 
địa 

điểm 

Nội dung chính tuần 2 Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 
4 

- Bảo vệ quá dòng cực đại 
cho đường dây 
- Bảo vệ quá dòng điện cắt 
nhanh 

Sinh viên có khả năng: 
- Trình bày được nguyên lý 

làm việc cũng như ứng dụng 

của bảo vệ quá dòng trong 

mạng điện. 

- Tính toán được các tham số 

của bảo vệ quá dòng điện để 

cài đặt thông số 

- Phối hợp linh hoạt các loại 

bảo vệ để bảo vệ quá dòng 

điện cực đại và quá dòng điện 

cắt nhanh để đảm bảo dộ tin 

cậy tác động. 

- Đọc tài liệu 

[1] tr 30- 64.  

- Đọc tài liệu 

[3] tr 73-83. 

Nguyên lý tác 

động của bảo 

vệ  

Phân biệt 

phạm vi tác 

động của bảo 

vệ quá dòng 

điện cắt nhanh 

KT-ĐG 1 tiết 

Các sơ đồ bảo vệ quá dòng 

điện và các ứng dụng của 

các sơ đồ để bảo vệ trong 

từng loại mạng điện khác 

nhau. Mục đích và ưu nhược 

điểm của bảo vệ quá dòng 

điện  

 SV phải nắm được lý thuyết, 

nắm rõ được các loại sơ đồ 

cầu bảo vệ quá dòng và ứng 

dụng cảu từng loại để bảo vệ 

cho từng mạng điện.  

- Đọc tài liệu  

tài liệu [1] tr 

4- 29. 

Tự học 12 

Các sơ đồ bảo vệ quá dòng 

điện và các ứng dụng của 

các sơ đồ để bảo vệ trong 

từng lọai mạng điện khác 

nhau. Mục đích và ưu nhược 

điểm của bảo vệ quá dòng 

điện 

Nắm được nguyên lý làm 

việc của bảo vệ quá dòng 

điện. phạm vi ứng dụng của 

bảo vệ trong mạng điện. 

Đọc tài liệu [1] 

tr 12- 29. Tài 

liệu [3] trang 

72,73. 

Đọc tài liệu về 

các loại sơ đồ 

nối và ứng 

dụng của từng 

sơ đồ cho các 

bảo vệ khác 

nhau 

Tư vấn 1 

Cách nối sơ đồ của bảo vệ 

trong hệ thống. Cung cấp 

cho sinh viên một số mạng 

điện khác nhau để sinh viện 

tự thiết kế phương thức bảo 

vệ cho mạng đã cho theo yêu 

cầu. 

Mở rộng kiến thức cho SV, 

giải đáp các thắc mắc của SV 

về cách tính toán và thiêts kế 

phương tức bảo vệ cho các 

mạng điện. 

Biết cách vận dụng từng loại 

sơ đồ nối của rơle với máy 

Các câu hỏi 

cần giải đáp. 

Trả lời thêm 

câu hỏi giáo 

viên đã cho để 

hiểu rõ phạm 

vi ứng dụng 
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- Cho mạng điện có cấp điện 

áp là 220kV. Hãy đưa ra sơ 

đồ nối của rơle để vừa dảm 

bảo tính kỹ thuật bảo vệ vừa 

đảm bảo tính kinh tể? 

biến dòng cho từng loại mạng 

điện khác nhau để vừa đảm 

bảo tính kỹ thuật vừa đảm 

bảo tính kinh tế. 

bảo vệ của 

từng loại sơ 

đồ. 
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Nội dung 3, tuần 3: Các nguyên lý ghép kênh 
 

Hình 
thức 

TCDH 

Thời 
gian, 
địa 

điểm 

Nội dung chính tuần 2 Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 
1 

- Nguyên tắc tác động và các 
bộ phận chính của bảo vệ. 
- Sơ đồ và các phần tử bảo vệ 
 

Sinh viên có khả năng: 
- Đưa ra được nguyên tắc 

tác động và các bộ phận 

chính của bảo vệ. 

- Thiết kế được sơ đồ nối 

của rơ le định hướng công 

suất. 

Sinh viên có kỹ năng: 

- Tính toán được tham số 

bảo vệ quá dòng điện có 

hướng, và các cấp bảo vệ 

của rơ le bảo vệ quá dòng. 

- Kết hợp được các cấp bảo 

vệ rơ le quá dòng cho từng 

trường hợp. 

 

Bài tập 3 
Tính toán tham số của bảo vệ 

quá dòng điện cực đại 

SV phải biết cách tính toán 

và lấy các tham số để cài 

đặt cho bảo vệ 

Có kỹ năng tính toán các 

tham số  

Học và thành 

thạo các công 

thức tính toán 

tham số. 

Tự học 10 

Các sơ đồ bảo vệ quá dòng 

điện và các ứng dụng của các 

sơ đồ để bảo vệ trong từng 

lọai mạng điện khác nhau. 

Mục đích và ưu nhược điểm 

của bảo vệ quá dòng điện 

Nắm được nguyên lý làm 

việc của bảo vệ quá dòng 

điện. phạm vi ứng dụng của 

bảo vệ trong mạng điện. 

Đọc tài liệu [1] 

tr 30- 64. Tài 

liệu [3] trang 

73- 83. 

Các sơ đồ bảo 

vệ quá dòng 

điện. 

 

Tư vấn 1 

Cách nối sơ đồ của bảo vệ 

trong hệ thống. Cung cấp cho 

sinh viên một số mạng điện 

khác nhau để sinh viện tự 

thiết kế phương thức bảo vệ 

cho mạng đã cho theo yêu 

cầu. 

-Nêu sự khác nhau của cấp 

bảo vệ cực đại với cấp bảo vệ 

quá dòng điện cắt nhanh? 

Mở rộng kiến thức cho SV, 

giải đáp các thắc mắc của 

SV về cách tính toán và 

thiêts kế phương tức bảo vệ 

cho các mạng điện. 

- sinh viên trả lời câu hỏi để 

biết bản chất của từng cấp 

tác động để phối hợp bảo vệ 

trong mạng điện. 

Các câu hỏi 

cần giải đáp. 
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Nội dung 3, tuần 4: Giới thiệu hệ thống thông tin vi ba 
 

Hình 
thức 

TCDH 

Thời 
gian, 
địa 

điểm 

Nội dung chính tuần 3 Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

 

 

Lý 

thuyết 

 

 

1 

- Nguyên tắc tác động và 
các bộ phận chính của bảo 
vệ. 
- Sơ đồ và các phần tử bảo 
vệ 
- Rơle định hướng công 
suất 

Phân tích được mục đích của 

bảo vệ quá dòng điện có 

hướng, ứng dụng của bảo vệ 

trong mạng điện. 

- Vẽ và hiểu được các loại sơ 

đồ bảo vệ quá dòng điện có 

hướng và cách vận dụng từng 

loại sơ đồ trong từng mạng 

điện áp khác nhau   

- Đọc tài liệu 

[1] tr 64- 71. 

- Đọc tài liệu 

[3] tr 110-116. 

Nêu ưu điểm 

của bảo vệ 

quá dòng điện 

có hướng với 

bảo vệ quá 

dòng điện 

 
 

Thảo 
luận 

 
 

4 - Các sơ đồ bảo vệ quá 

dòng điện và quá dòng điện 

có hướng 

Vẽ và hiểu được các loại sơ 

đồ bảo vệ quá dòng điện và 

ứng dụng của từng loại sơ đồ 

trong các mạng điện cụ thể  

Cách nối rơle 

trong sơ đồ 

bảo vệ trong 

từng loại 

mạng điện 

khác nhau. 

Tự học 10 

- Các sơ đồ bảo vệ quá 

dòng điện và quá dòng điện 

có hướng 

- Biết vận dụng các loại bảo 

vệ cho từng cấp điện áp và 

từng yêu cầu của bài toán, 

biết cách tính toán lấy tham 

số cài đặt cho bảo vệ 

- Đọc  tài liệu 

[1] tr 30-71.  

- Phân biệt 

bảo vệ quá 

dòng điện và 

quá dòng điện 

có hướng. 

Phạm vi ứng 

dụng của từng 

loại bảo vệ 

Tư vấn     1 

Các vấn đề thắc mắc về các 

loại sơ đồ bảo vệ và các ứng 

dụng của các lọai sơ đồ bảo 

vệ quá dòng điện có hướng. 

- Nêu sự cần thiết của bảo 

vệ quá dòng điện cực đại 

 Mở rộng kiến thức cho SV, 

giúp SV biết ứng dụng để bảo 

vệ hệ thống trong thực tế. 

 

Sinh viên phải biết được 

nhược điểm của bảo vệ quá 

Chuẩn bị các 

câu hỏi thắc 

mắc 
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trong mạng điện có hai 

nguồn cung cấp? 

- Nêu sự khác nhau và ứng 

dụng của bảo vệ quá dòng 

điện có hướng trong hệ 

thống? 

dòng điện để bảo vệ trong 

mạng điện có hai nguồn cung 

cấp để nêu lên sự cần thiết cả 

bảo vệ quá dòng điện có 

hướng dùng để bảo vệ trong 

mạng điện có hai nguồn cung 

cấp. 
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Nội dung 3, tuần 5:  Giới thiệu hệ thống thông tin sợi quang 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính tuần 4 Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 
1 

 - Sơ đồ nối Rơle định hướng 
công suất. 
- Tính toán các tham số của 
bảo vệ quá dòng điện có 
hướng  

- Có kỹ năng tính toán và 

chọn tham số cài đặt cho bảo 

vệ biết cách phối hợp các loại 

bảo vệ để dảm bảo yêu càu về 

kỹ thuật và kinh tế 

Đọc tài liệu 

[1] tr 72-78, 

tài liệu [3] tr 

116-119. 

Tính toán các 

tham số của 

bảo vệ quá 

dòng điện có 

hướng 

Bài tập 4 

Làm bài tập tính toán các 

tham số của bảo vệ quá dòng 

điện có hướng 

- Nắm vững các phương pháp 

giải bài tập và chọn đúng 

tham số cài đặt 

 

Đọc tài liệu 

[1] tr 71-78, 

tài liệu [3] tr 

116-119. 

Tính toán và  

thành thạo 

các công thức 

Tự học 10 

Hiểu nguyên lý làm việc của 

rơle định hướng công suất. 

Làm bài tập tính toán các 

tham số của bảo vệ quá dòng 

điện có hướng 

Hiểu bản chất của việc lấy 

các tham số để tính toán và 

cài đặt tham số cho rơle. 

Đọc tài liệu 

[1] tr72 -79, 

tài liệu [3] tr 

116-119. 

Nguyên lý 

làm việc của 

bảo vệ 

Tư vấn     1 

Cách tính toán tham số của 

bảo vệ và cách lấy giá trị cài 

đặt cho rơle. 

- Cho một mạng điện cụ thể 

và cho cấp điện áp, cho các 

giá trị dòng điện làm việc 

lớn nhất trên từng đoạn 

đường dây, yêu cầu SV phải 

biết cách lựa chọn đùng giá 

trị dòng điện để tính toán cài 

đặt thông số cho các bảo vệ  

Nâng cao tư duy cho sinh 

viên các sơ đồ nôi của bảo vệ  

Sinh viên phải biết lựa chọn 

đúng giá trị tính toán và hiểu 

được tại sao lại lấy giá trị đó 

làm giá trị để cai đặt thông số 

cho bảo vệ 

 

Các câu hỏi 

sinh viên thắc 

mắc. Chuẩn 

bị các câu 

hỏi. 
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Nội dung 3,4, tuần 6: Giới thiệu hệ thống thông tin sợi quang 
 

Hình 
thức 

TCDH 

Thời 
gian, địa 

điểm 
Nội dung chính tuần 6 Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu SV 
chuẩn bị 

Lý 

thuyết 
2 

 - Bảo vệ quá dòng điện 
cắt nhanh có hướng. 
- Bảo vệ quá dòng điện 
có hướng có đặc tính thời 
gian nhiều cấp. 
- Bảo vệ quá dòng điện 
thứ tự không  
- Bảo vệ dòng thứ tự 
không có hướng 
 

- Nắm được sơ đồ bảo vệ quá 

dòng điện có hướng cắt 

nhanh, biết cách phối hợp các 

cấp tác động và cài đặt thời 

gian cho bảo vệ nhiều cấp  

- Nguyên lý tác động của bảo 

vệ thứ tự không trong mạng 

điện có dòng chạm đất lớn. 

- Đọc tài liệu 

[1] tr 76-85. 

Cách phối hợp 

tác động của 

bảo vệ quá 

dòng có 

hướng nhiều 

cấp  

 

Thảo 
luận 

3 

Vẽ và phân tích các sơ đồ 

bảo vệ quá dòng điện và 

quá dòng điện có hướng 

- Nắm được sơ đồ bảo vệ quá 

dòng điện có hướng cắt 

nhanh, biết cách phối hợp các 

cấp tác động và cài đặt thời 

gian cho bảo vệ nhiều cấp  

- Nắm được sơ 

đồ bảo vệ quá 

dòng điện có 

hướng cắt 

nhanh  

 
 
 

Tự học 

 
 
 
 

15 

sơ đồ bảo vệ quá dòng 

điện có hướng cắt nhanh, 

cách phối hợp các cấp tác 

động và cài đặt thời gian 

cho bảo vệ nhiều cấp. 

 

 

Biết cách phối hợp tác động 

bảo vệ nhiều cấp và biết vận 

dụng trong nhũng trường hợp 

khác nhau của mạng điện. 

- Đọc tài liệu 

[1] tr 76- 89. 

- Phạm vi bảo 

vệ của cấp 

bảo vệ căt 

nhanh, ưu 

nhược điểm 

của bảo vệ 

này 

Tư vấn  

Các vấn đề về sự phối 

hợp thời gian của các cấp 

tác động 

- Tại sao ta phải phối hợp 

nhiều cấp tác động cho 

một bảo vệ? 

Nâng cao tư duy cho sinh 

viên các sơ đồ nối của bảo vệ. 

Sinh viên nắm bắt được tại 

sao phải đùng nhiều cấp bảo 

vệ và hiểu đúng bản chất và 

nguyên lý tác động cũng như 

sự phối hợp tác động của các 

câos bảo vệ trong mạng điện. 

 

Chuẩn bị các 

câu hỏi thắc 

mắc 
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Nội dung 4, 5, tuần 7: Hệ thống thông tin tải ba 

 
Hình 
thức 

TCDH 

Thời 
gian, địa 

điểm 
Nội dung chính tuần 6 Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu SV 
chuẩn bị 

Lý 

thuyết 
4 

-  Bảo vệ cắt nhanh thứ tự 
không  
- Bảo vệ thứ tự không nhiều 
cấp 

- Đánh giá và phạm vi sử 

dụng bảo vệ 

Bảo vệ theo chống chạm 
đất trong mạng điện có 

dòng chạm đất bé 
- Dòng và áp khi chạm đất 
một pha 
- Những yêu cầu cơ bản đối 
với bảo vệ 

- Nguyên tắc thực hiện bảo 

vệ chống chạm đất 

- Nắm được cách bảo theo 

chống chạm đất trong mạng 

điện có dòng chạm đất lớn. 

hiểu được nguyên lý làm 

việc các loại bảo vệ được 

dùng để bảo vệ trong mạng 

điện có dòng chạm đất bé 

và mạng điện có dòng chạm 

đất lớn. 

- Đọc tài liệu 

[1] tr 89-.102 

Nguyên lý tác 

động của các 

bảo vệ theo 

chống chạm 

đất . 

Sự khác nhau 

của bảo vệ 

trong mạng có 

dòng chạm 

đất lớn và 

dòng chạm 

đất bé.  

 

 
 
 

Tự học 

 
 
 
 

15 

Phương pháp bảo vệ chống 

chạm đất cho mạng điện có 

dòng chạm đất bé và mạng 

có dòng chạm đất bé.    

- Nắm được nguyên tắc làm 

việc của các loại bảo vệ 

chống chạm đất. 

 

- Đọc tài liệu 

[1] tr 89- 102. 

- Nguyên tắc 

tác động của 

các bảo vệ 

chống chạm 

đất 

Tư vấn  

Những nguyên tắc thực 

hiện bảo vệ chống chạm đất 

trong mạng có dòng chạm 

đất bé 

- Sự khác nhau trong cách 

lựa chọn phương thưc s bảo 

vệ trong mạng có dòng 

chạm đất bé và trong mạng 

có dòng chạm đất lớn. 

Nâng cao tư duy cho sinh 

viên các sơ đồ nối của bảo 

vệ  

- Sinh viên trả lời câu hỏi để 

hiểu sâu về sự phân bố dòng 

trong mạng có dòng chạm 

đất lớn và mạng có dòng 

chạm đất bé. 

 

Chuẩn bị Các 

câu hỏi thắc 

mắc 
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Nội dung 6,7, tuần 8:  Hệ thống thông tin tải ba 

 Hình 
thức 

TCDH 

Thời 
gian, 
địa 

điểm 

Nội dung chính tuần 7 Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 
3 

Chương VI 
Bảo vệ so lệch dòng điện 
cho đường dây 
-  Bảo vệ so lệch dọc cho 

đường dây. 

- Bảo vệ so lệch ngang các 
đường dây song song 
- Bảo vệ so lệch ngang có 
hướng 
- Nguyên tắc tác động.  
- Những bộ phận chính của 
bảo vệ khoảng cách và tác 
động tương hỗ giữa chúng 

Nắm vững nguyên lý làm 

việc của bảo vệ so lệch cho 

đường dây. Phân biệt được sự 

giống và khác nhau của bảo 

vệ so lệch ngang và so lệch 

dọc. ứng dụng bảo vệ của 

từng loại 

- Nắm được nguyên tắc tác 

động của bảo vệ khoảng cách 

 

- Đọc tài liệu 

[1] tr 112-132 

-Phân biệt sự 

khác nhau về 

nguyên lý tác 

động của bảo 

vệ so lệch 

ngang và dọc 

-Nguyên tắc 

tác động của 

bảo vệ khoảng 

cách 

Thi gữa 

kỳ 
    1 

Thi tất cả các chuyên đề đã 

được học. Làm ba đề mỗi 

đề hai câu 

- Một câu về phần tính toán 

tham số cài đặt cho bảo vệ 

quá dòng điện. 

- Một câu về vẽ và phân 

tích sơ đồ bảo vệ quá dòng 

điện cực đại có hướng cho 

các mạng điện khác nhau. 

Phải nắm được nội dung yêu 

cầu của từng chuyên đề đặt 

ra, hiểu và biết được nguyên 

lý tác động và ứng dụng của 

từng loại bảo vệ trong hệ 

thống để vận dụng vào đề bài 

đặt ra. 

Làm bài tập 

tài liệu [1] tr 

4-102. 

Tự học 15 

Vẽ và phân tích nguyên lý 

làm việc của sơ đồ bảo vệ 

khoảng cách, nắm được các 

bộ phận và tác động tương 

hỗ giữa chúng. 

- Tại sao lại dùng bảo vệ 

khoảng cách để bảo vệ 

trong mạng điện? Nêu ưu 

điểm của bảo vệ trong hệ 

thống. 

Về kiến thức sinh viên nắm 

chắc được nguyên lý làm việc 

của các bảo vệ. 

Về kỹ năng phải vẽ thành 

thạo và biết cách vận dụng 

từng loại sơ đồ bảo vệ cho 

từng loại mạng điện khác 

nhau. 

Đọc tài liệu 

[1] tr 112- 

132.  

Các bộ phận 

của bảo vệ 

khoảng cách 

và tác động 

tương hỗ giữa 

chúng. 
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Nội dung 7, tuần 9:  Công tác điều độ trong hệ thống điện 
 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính tuần 10 Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV chuẩn 

bị 

Lý 

thuyết 
2 

- Bộ phận khoảng cách của 

bảo vệ 

- Những yếu tố làm sai lệch 
sự làm việc của Rơle bảo 
vệ khoảng cách. 
- Xác định thông số của 

bảo vệ. 

- Biết được các bộ phận 

của bảo vệ khoảng cách và 

tác động tương hỗ giữa 

chúng. 

- Đọc tài liệu [1] tr 

10-27 tập 2. 

Tài liệu [3] tr 156-

162. 

Các nguyên nhân 

gây nên Sự làm 

việc sai lệch của 

bảo vệ khoảng cách 

Bài 

tập 
3 

Phần bảo vệ khoảng cách, 

sơ đồ nối, các bộ phận của 

bảo vệ khoảng cách, 

nguyên lý tác động của bảo 

vệ. Nêu nguyên lý làm việc 

của bảo vệ so lệch thanh 

góp.  

 Củng cố thêm kiến thức về 

các loại bảo vệ, hiều kỹ về 

nguyên lý tác động và các 

bộ phận của bảo vệ khoảng 

cách. 

Đọc tài liệu [1] tr 

10- 27 tập 2. 

Tài liệu [3] tr 156-

162. 

Chuẩn bị các 

chuyên đề thảo 

luận 

Tự học 10 

Sơ đồ bảo vệ khoảng cách, 

nguyên lý làm việc và các 

bộ phận của bảo vệ. 

Hiểu thêm về sơ đồ bảo vệ 

khoảng cách. 

Đọc tài liệu [1] tr 

10- 27 tập 2. 

Tài liệu [3] tr 156-

162. 

Nguyên lý tác động 

và ứng dụng của 

bảo vệ 

Tư vấn  

Tư vấn về nguyên lý làm 

việc của bảo vệ. 

- Trong trường hợp nào ta 

dùng bảo vệ so lệch thanh 

góp toàn phần và trong 

trường hợp nào ta dùng bảo 

vệ so lệch thanh góp không 

toàn phần? 

Hiểu sâu và hiểu rõ nguyên 

lý tác động của bảo vệ 

khoảng cách. 

Hiểu sâu về kiến thức và 

kỹ năng để trong từng loại 

thanh góp ta có thể thiết kế 

bảo vệ như thế nào cho phù 

hợp vừa đảm bảo kỹ thuật 

lại vừa đảm bảo kinh tế 

Các câu hỏi cần 

giải đáp. 
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Nội dung 7, tuần 10: Công tác điều độ trong hệ thống điện 
 
Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính tuần 10 Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

 chuẩn bị 

Lý 

thuyết 
2 

Chương VIII 

Bảo vệ máy phát điện 

- Các dạng hư hỏng và tình 

trạng làm việc không bình 

thường của máy phát điện 

cần phải chú ý khi thực 

hiện bảo vệ.  

- Bảo vệ so lệch dòng điện 

cuộn dây phần tĩnh. 

- Bảo vệ so lệch ngang 

cuộn dây phần tĩnh 

- Bảo vệ chống chạm đất 

một điểm trong cuộn dây 

phần tĩnh. 

- Biết các dạng hư 

hỏng của máy phát để 

có thể đưa ra các loại 

bảo vệ cho từng 

trường hợp sự cố xảy 

ra trong máy phát. 

Hiểu nguyên lý làm 

việc của bảo vệ so 

lệch. 

Nắm được tất cả các 

loại bảo vệ máy phát, 

hiểu nguyên lý tác 

động của các loại bảo 

vệ. từ đó biết lựa chọn 

phương thức bảo vệ 

cho máy phát. 

Đọc tài liệu [1] tr 

74-85 .  

Các chế độ làm 

việc không bình 

thường và các  

Sự cố của máy 

phát. Nguyên lý 

tác động của các 

bảo vệ cho máy 

phát 

Bài 

tập 
3 

Đưa các chuyên đề thảo 

luận về Bảo vệ máy phát 

trong chế độ làm việc 

không bình thường và chế 

độ sự cố của máy phát. 

Biết thiết kế các bảo 

vệ trong các sự cố 

khác nhau sao cho vừa 

đảm bảo tính kinh tế 

vừa đảm bảo tính kỹ 

thuật. 

Chuẩn bị các 

chuyên đề đã cho 

và các câu hỏi của 

các chuyên đề 

khác. 

Tự học 18 

Tím hiểu kỹ về các loại bảo 

vệ cho máy phát. Phạm vi 

bảo vệ và ứng dụng của 

từng loại bảo vệ trong hệ 

thống điện 

Biết vận dụng các loại 

bảo vệ trong từng loại 

mạng điện khác nhau, 

trong từng trường hợp 

khác nhau để vừa đảm 

tnh kỹ thuật vừa đảm 

bảo tính kinh tế 

Đọc tài liệu [1] tr 

74-85 . 

Phạm vi bảo vệ và 

ứng dụng của 

từng loại bảo vệ 

trong hệ thống 

điện 

 

Tư 

vấn. 
1 

 Các loại bảo vệ cho máy 

phát. Có thể lấy một số ví 

dụ thực tế của các bảo vệ 

 

 Có thể vận dụng trong 

trường hợp cụ thể để 

có thể thiết kế bảo vệ 

cho máy phát. 
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Nội dung 8, tuần 11: Giới thiệu về hệ thống SCADA 
 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính tuần 13 Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

 chuẩn bị 

Lý 

thuyết 
2 

- Cách làm việc của bảo vệ 
chống chạm đất môt điểm 
trong những tình trang 
khác nhau 
- Chọn các đại lượng chỉnh 
định của bảo vệ thứ tự 
không. 
- Bảo vệ quá dòng điện 
chống ngắn mạch ngoài và 
quá tải của máy phát điện.  

sinh viên kiến thức 

hiểu sâu và lựa chọn 

bảo vệ chống chạm đất 

một điểm trong những 

tình trạng khác nhau để 

từ đó hiết kế phương 

thức bảo vệ trong từng 

trường hợp đó. 

Đọc tài liệu [1] tr 

85- 92 

 

Thảo 

luận 
3 

Làm các chủ đề giáo viên 

đã giao và chuẩn bị bài 

thảo luận. chuẩn bị các câu 

hỏi thảo luận. 

Tạo sự tự tin cho sinh 

viên khi đứng lên bảo 

vệ bài thảo luận của 

mình.Bảo vệ bài làm 

của mình trước cả lớp. 

Chuẩn bị các chủ 

đề mà giáo viên 

đã giao. Chuẩn bị 

các câu hỏi để 

hỏi đáp trực tiếp 

với các nhóm 

khác. 

Tự học      16 

Các loại bảo vệ cho máy 

phát. Cách bảo vệ khác 

nhau giữa máy phát và 

máy biến áp.  

Củng cố kiến thức về 

các bảo vệ cho máy 

phát đẻ đảm bảo tính 

tin cậy tác động.  

Đọc tài liệu (1)tr 

85- 92 

Phân cấp bảo vệ 

cho máy phát 

Tư vấn 1 

Trong từng loại loại sự cố 

và từng chế độ làm việc 

không bình thường khác 

nhau hãy thiết kế bảo vệ 

trong các chế độ đó? Mở 

rộng kiến thức thực tế cho 

sinh viên  

Tăng cường mở rộng 

kiến thức cho SV. 

Để sinh viên nắm rõ 

các chế độ làm việc 

không bình thường và 

các sự cố để thiết kế 

được các bảo vệ cho 

máy biến áp. 

Các câu hỏi cần 

giải đáp.  
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Nội dung 8, tuần 12: Giới thiệu về hệ thống SCADA 
 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính tuần 14 Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 
2 

- Các dạng hư hỏng và tình 

trạng làm việc không bình 

thường của máy biến áp và 

máy biến áp tự ngẫu, các 

loại bảo vệ Rơle cho máy 

biến áp. 

- Dùng bảo vệ quá dòng 

điện có đặc tính thời gian 

nhiều cấp để bảo vệ máy 

biến áp và máy biến áp tự 

ngẫu. 

- Bảo vệ máy biến áp bằng 
Rơle khí. 

Nêu và phân tích cho 

sinh viên biết về các 

chế độ làm việc không 

bình thường của máy 

b iến ápvà các loại sự 

cố để từ đố có thể tiết 

kế phương thức bảo vệ 

cho máy biến áp. 

 Biết kết hợp các cấp 

tác động để bảo vệ cho 

máy biến áp 

Đọc tài liệu [1] tr 

35-46 tập 2.  

 Tài liệu [3] tr 

215- 25 

Các dạng sự cố 

và các chế độ 

làm việc không 

bình thường của 

máy biến áp. 

Nguyên lý tác 

động của bảo vệ 

quá dòng cho 

MBA. 

Thảo 

luận 
3 

Các chủ đề về các sự cố và 

các chế độ làm việc không 

bình thường của máy biến 

áp để đưa ra phương thức 

bảo vệ  

Đưa ra được phương 

thức bảo vệ cho máy 

biến áp trong từng 

trường hợp máy biến 

áp ổ đấu dây có khác 

nhau 

Chuẩn bị các 

chuyên đề và các 

câu hỏi thảo luận  

Tự học 21 

Phối hợp thời gian nhiều 

cấp để bảo vệ cho máy biến 

áp và máy biến áp tự ngẫu, 

nguyên lý tác động của các 

loại bảo vệ trong máy biến 

áp. 

Hiểu sâu và biết kết 

hợp thời gian phù hợp 

để bảo vệ cho máy 

biến áp. 

Đọc tài liệu [1] tr 

35-46 tập 2.  

 Tài liệu [3] tr 

215- 25 

Cách cài đặt thời 

gian để phối hợp 

tác động của bảo 

vệ 

KT- ĐG 1 

Các dạng hư hỏng của máy 

biến áp. Những loại bảo vệ 

cho máy biến áp, nêu 

nguyên lý tác động của các 

loại bảo vệ đó và biết cách 

thiết kế từng loại bảo vệ 

trong từng loại sự cố khác 

nhau của máy biến áp. 

 
Chuẩn bị kiến 

thức đã học 
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Tư vấn       1 

Tư vấn kiến thức về máy 

biến áp, hiểu nguyên lý tác 

động của các bảo vệ. 

Cho máy biến áp có tổ đấu 

dây Y/Δ hãy thiết kế bảo vệ 

so lệch cho máy biến áp 

đó.? 

Tổ đấu dây của máy biến 

áp ảnh hưởng thế nào đến 

thiết kế bảo vệ so lệch cho 

máy biến áp? 

 Mở rộng kiến thức 

cho SV. 

SV biết được tại sao 

máy biến áp có tổ đấu 

dây khác nhau lại thiết 

kế sơ đồ bảo vệ so 

lệch cho máy biến áp 

khác nhau và nguyên 

nhân nào gây nên sự 

khác nhau đó. 

Các câu hỏi cần 

giải đáp về máy 

biến áp, các loại 

sự cố và các 

phương thức bảo 

vệ trong từng 

trường hợp xảy 

ra sự cố. 
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8. Chính sách đối với học phần: 
- Sinh viên phải nghiên cứu trước đề cương chi tiết học phần, chuẩn bị các tài liệu học 

tập. 

- Giảng viên giảng những vấn đề cơ bản, kết hợp thảo luận theo nhóm, lớp. Có những vấn 

đề giảng viên để cho sinh viên tự nghiên cứu sau đó kiểm tra và sửa chữa chung. 

- Giảng viên phân tích, hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết, cách vận dụng vào việc làm 

bài tập, giải bài tập mẫu, sau đó SV tự học theo nhóm để giải quyết các bài tập còn lại. 

- Bắt buộc SV phải dự đầy đủ số tiết lên lớp theo quy chế 43: không được nghỉ quá 20% 

số tiết. Rèn luyện kỹ năng tự ghi bài, học bài, nâng cao khả năng tự học và làm việc theo 

nhóm. 

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần: 

  9.1. Kiểm  tra- đánh giá thường xuyên: 

 - Kiểm tra quá trình chuẩn bị bài tập và phần sinh viên tự chuẩn bị ở nhà. 

 - Kiểm tra đánh giá thường xuyên các tuần bằng nhiều hình thức: Kiểm tra viết, trắc 

nghiệm, cho điểm khuyến kích sự năng nổ thảo luận của sinh viên trong thảo luận nhóm. 

Điểm trung bình kiểm tra có trọng số 0,3. 

Tiêu chí đánh giá: 

Mức        Nội dung đánh giá (áp dụng theo các mức sau) Điểm 

1 
   Có chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà: Nhớ, trình bày đúng yêu 

cầu đề ra. 
5-6 

2 

- Nhớ, trình bày đúng yêu cầu 

- Biết cách vận dụng giải các bài toán thực tế, nhưng chưa hoàn 

thiện. 

7-8 

3 

- Nhớ, trình bày đúng yêu cầu. 

- Biết cách vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế và hoàn 

thiện vẽ mạch điện  ứng dụng. 

9-10 

9.2. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: 

 - Kiểm tra đánh giá giữa kỹ: 1 bài kiểm tra viết/ tuần 8/ 1 tiết. Điểm của bài kiểm tra có 

trọng số 0,2. 

- Tiêu chí đánh giá: 

Mức Nội dung đánh giá (áp dụng theo các mức sau) Điểm 

1  Nhớ, trình bày đúng yêu cầu lý thuyết đề ra. 5-6 

2 

- Nhớ, trình bày đúng yêu cầu lý thuyết đề ra. 

- Biết cách vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế mà đề bài đặt ra 

nhưng chưa hoàn thiện. 

7-8 

3 
- Nhớ, trình bày đúng yêu cầu lý thuyết đề bài. 

- Biết cách vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế và hoàn 
9-10 
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thiện việc vẽ  thiết kế các loại bảo vệ cho phần tử điện thực tế ứng 

dụng. 

 9.3. Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 

- Hình thức:  Thi viết (tự luận). 

- Thời gian: 120 phút. 

- Phòng thi viết do phòng Đào tạo xếp.  

- Trọng số: 0,5. 

- Tiêu chí đánh giá: 

Mức Nội dung đánh giá (áp dụng theo các mức sau) Điểm 

1    - Trình bày được ý tưởng về mặt lý thuyết của bài. 5-6 

2 

-  Hoàn thành phần lý thuyết. 

- Biết cách vận dụng giải quyết bài toán thực tế đặt ra, nhưng chưa 

hoàn thiện. 

7-8 

3 

-  Hoàn thành phần lý thuyết. 

- Biết cách vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế và hoàn 

thiện việc vẽ  thiết kế các loại bảo vệ cho phần tử điện thực tế ứng 

dụng. 

9-10 

 9.4. Lịch thi kiểm tra: 

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8. 

- Kiểm tra cuối kỳ: sau 14 tuần. 

- Lịch thi: Do phòng Đào tạo xếp. 

10. Các yêu cầu khác: 

- Bố trí lịch học, thời gian học theo lịch trình cụ thể (mục 7.2). 

- Giờ lý thuyết bố trí học tại phòng học chức năng. 

- Giờ thực hành, thí nghiệm bố trí tại phòng thí nghiệm KT Điện - Điện tử. Thí nghiệm 

theo nhóm/lớp. Mỗi nhóm không quá 25 sinh viên.  

Thanh Hoá, ngày   tháng   năm 2021       
     

Trưởng khoa Trưởng bộ môn Giảng viên 

 
 

Nguyễn Văn Dũng 
 

 

Trần Hùng Cường 
 

 

Trần Hùng Cường 
 
 
 
 
 
 



 25

 


